
STT PHÒNG HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP SV KHÓA

1 B101 Hoàng Thị Minh Anh 09/04/1998 TP. HCM 18211TH0190 CD18TH1 CDCQ2018

2 B101 Kiên Thị Ngọc Ánh 14/05/2000 TP. HCM 19211TH0040 CD19TH1 CDCQ2019

3 B101 Nguyễn Thị Chăng 09/09/1999 Bạc Liêu 19211TH0226 CD19TH1 CDCQ2019

4 B101 Đào Ngọc Bảo Châu 21/10/2002 Bình Định 20211TH1422 CD20TH4 CDCQ2020

5 B101 Phạm Ngọc Chi 28/07/1998 Nam Định 19211TH0356 CD19TH1 CDCQ2019

6 B101 Lê Anh Điền 28/05/2001 An Giang 20211TH0564 CD20TH1 CDCQ2020

7 B101 Đoàn Thị Kiều Giang 03/11/2001 Phú Yên 20211TH0342 CD20TH1 CDCQ2020

8 B101 Nguyễn Thị Phương Hằng 28/11/2002 Bình Định 20211TH2222 CD20TH2 CDCQ2020

9 B101 Trần Thị Thu Hiền 07/05/2001 Đăk Lăk 19211TH3556 CD19TH4 CDCQ2019

10 B101 Lê Thị Hoa 06/02/2000 Đăk Lăk 19211TH0221 CD19TH1 CDCQ2019

11 B101 Phan Thị Túy Hoài 21/11/2000 Lâm Đồng 19211TH0270 CD19TH1 CDCQ2019

12 B101 Đỗ Thị Trúc Hương 13/06/2000 An Giang 19211TH0278 CD19TH1 CDCQ2019

13 B101 Dương Thị Ngọc Huyền 11/03/2001 Kiên Giang 19211TH0737 CD19TH2 CDCQ2019

14 B101 Lê Thị Ngọc Huyền 07/09/2000 TP. HCM 18211TH0290 CD18TH1 CDCQ2018

15 B101 Lê Anh Kha 28/05/2001 TP. HCM 20211TH0576 CD20TH1 CDCQ2020

16 B101 Hồ Nguyễn Ngọc Kha 04/08/1998 Khánh Hòa 20211TH0046 CD20TH1 CDCQ2020

17 B101 Cao Gia Khang 13/04/2002 Kiên Giang 20211TH3610 CD20TH2 CDCQ2020

18 B101 Nguyễn Thị Kiều Lan 22/06/2000 TP. HCM 19211TH0398 CD19TH1 CDCQ2019

19 B101 Nguyễn Thị Trúc Linh 31/10/2002 TP. HCM 20211TH0919 CD20TH1 CDCQ2020

20 B101 Châu Ngọc Khánh Linh 29/07/2002 Vĩnh Long 20211TH2886 CD20TH2 CDCQ2020

21 B101 Vy Thị Phương Linh 19/05/2001 Lạng Sơn 20211TH3966 CD20TH3 CDCQ2020

22 B101 Dương Tuyết Mai 31/05/2001 Đồng Nai 19211TH0920 CD19TH2 CDCQ2019

23 B101 Trần Nguyễn Thùy My 10/07/2001 Ninh Thuận 19211TH0710 CD19TH4 CDCQ2019

24 B101 Nguyễn Thị Thúy Nga 23/04/2001 Đăk Lăk 19211TH3496 CD19TH4 CDCQ2019

25 B101 Nguyễn Hoài Ngân 22/06/2001 TP. HCM 20211TH0191 CD20TH1 CDCQ2020

26 B101 Nguyễn Lê Bảo Nghi 25/06/2002 TP. HCM 20211TH4849 CD20TH3 CDCQ2020

27 B101 Phạm Minh Ngọc 26/07/2000 TP. HCM 19211TH0200 CD19TH1 CDCQ2019

28 B101 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 15/09/1998 Bình Dương 18211TH3161 CD18TH3 CDCQ2018

29 B101 Lê Thị Tình Nhi 26/07/2000 An Giang 19211TH0279 CD19TH1 CDCQ2019

30 B101 Nguyễn Thị Hồng Nhi 11/07/2001 TP. HCM 19211TH3596 CD19TH4 CDCQ2019

31 B101 Trần Thị Quỳnh Như 08/08/2000 Bình Dương 20211TH4498 CD20TH4 CDCQ2020

32 B101 Đoàn Thị Mỹ Oanh 14/09/2002 Bình Phước 20211TH4325 CD20TH3 CDCQ2020
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